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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của gốc ghép, thời vụ ghép và loại phân bón lá đến tỷ lệ 

sống và khả năng sinh trưởng của cây mơ Hương Tích trong giai đoạn vườn ươm, góp phần mở rộng diện tích trồng 

giống mơ đặc sản nổi tiếng của vùng chùa Hương. Thí nghiệm được tiến hành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 

tháng 6/2023 đến tháng 3/2025, với phương pháp bố trí thí nghiệm hai nhân tố. Thí nghiệm tiến hành trên ba loại gốc 

ghép (mận, mơ và đào), bốn thời vụ ghép (tháng 9, 10, 11 và 12) và hai loại phân bón lá (Antonick và NPK Đầu 

Trâu). Kết quả cho thấy thời vụ ghép tháng 9 là thích hợp nhất, giúp cây ghép sinh trưởng tốt và đạt tỷ lệ bật mầm 

cao nhất. Trong đó, ghép trên gốc mận cho tỷ lệ bật mầm đạt 63,1%, cao hơn so với gốc mơ (56,7%) và gốc đào 

(54,4%). Ở thời vụ này, các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều dài và đường kính cành ghép, số lá, chiều dài và chiều 

rộng lá đều cao hơn so với các thời vụ ghép còn lại trên cả ba loại gốc ghép. Ngoài ra, việc sử dụng phân bón lá 

Antonick cho hiệu quả vượt trội hơn so với NPK Đầu Trâu về hầu hết các chỉ tiêu sinh trưởng.  

Từ khoá: Gốc ghép, mơ, nhân giống, phân bón, thời vụ. 

Effects of Rootstock, Grafting Time, and Foliar Fertilizers  
on the Growth  of Huong Tich Apricot Scions at the Nursery Stage 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the effects of rootstock type, grafting season, and foliar fertilizer on the 

survival rate and growth performance of Huong Tich apricot (Prunus mume) scions during the nursery stage. The 

experiment was carried out at the Vietnam National University of Agriculture from June 2023 to March 2025 using a 

two-factor experimental design. The study involved three types of rootstocks (plum, apricot, and peach), four grafting 

times (September, October, November, and December), and two foliar fertilizers (Antonick and Dau Trau NPK). The 

results showed that grafting in September was the most suitable, enabling better growth of grafted plants and 

achieving the highest bud-break rate. In particular, grafting onto plum rootstock produceda higher bud-break rate of 

63.1% comapred to, apricot (56.7%) and peach (54.4%) rootstocks. During this grafting time, growth parameters such 

as scion length and diameter, number of leaves, and leaf length and width were all higher than those in the other 

grafting times across all three rootstock types. In addition, the use of Antonick foliar fertilizer was more effective than 

Dau Trau NPK in most growth-related parameters. 

Keywords: Apricot, fertilizer, propagation, rootstock, season. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy mć (Prunus armeniaca L.) tĂ låu đã 

đāČc công nhên là mût trong nhąng loäi trái cây 

có giá trð dinh dāċng và kinh tế cao Ċ các vùng 

ön đĉi (Faust & cs., 1998). Các nghiên cău quøc 

tế, chîng hän nhā nghiên cău cþa Ercisli & cs. 

(2012) về các giøng mć Thù Nhï Kč, đã chăng 

minh mć là ngu÷n cung cçp d÷i dào các hČp chçt 

phenolic, carotenoids và chçt chøng oxy hóa, 

khîng đðnh giá trð dāČc liệu và săc khóe cþa loäi 

quâ này. Täi Việt Nam, mć đāČc tr÷ng chþ yếu Ċ 
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miền Bíc, theo Ngô H÷ng Bình & cs. (2021), có 6 

giøng mć chính đang đāČc tr÷ng täi Việt Nam là 

mć vàng, mć xanh trñn, mć xanh đînh quâ 

nhõn, mć trćn, mć Vån Nam và mć Hāćng Tích 

(còn gõi là mć vàng Hāćng Tích). 

Mć Hāćng Tích nùi bêt vĉi đặc điểm āu việt 

nhā quâ to, cùi dày, mõng nāĉc và cò müi thćm 

đặc trāng. SĆ khác biệt về chçt lāČng này đã 

đāČc thð trāĈng công nhên, thể hiện qua măc giá 

bán cao (80-100 nghìn đ÷ng/kg), vāČt trûi hćn so 

vĉi các loäi mć khác, phân ánh giá trð kinh tế và 

chçt lāČng vāČt trûi cþa giøng bân đða này. Tuy 

nhiên, hiện nay diện tích tr÷ng mć Hāćng Tích 

đang bð thu hẹp nghiêm trõng, chî còn läi râi rác 

mût sø cây cù thĀ, dén đến sân lāČng hän chế và 

thiếu ngu÷n cung ùn đðnh. SĆ suy giâm ngu÷n 

gen này là mût thách thăc lĉn trong bøi cânh 

toàn cæu đang tëng cāĈng bâo t÷n đa däng sinh 

hõc nông nghiệp (FAO, 2010). Nhên thăc đāČc 

tæm quan trõng đò, UBND Thành phø Hà Nûi đã 

phê duyệt mć Hāćng Tích là mût trong 11 ngu÷n 

gen cây ën quâ đặc trāng cæn đāČc bâo t÷n và 

phát triển trong “Quy hoäch bâo t÷n đa däng 

sinh hõc thành phø đến nëm 2030” (Quyết đðnh 

sø 4924/QĐ-UBND, 2014). Để đáp ăng yêu cæu 

cçp thiết này, việc nghiên cău phĀc tráng và 

nhân giøng vö tính mć Hāćng Tích là bít buûc. 

Trong kĐ thuêt nhân giøng cåy ën quâ, việc lĆa 

chõn gøc ghép, thĈi vĀ ghép và chế đû dinh dāċng 

(nhā phån bòn lá) là các yếu tø then chøt quyết 

đðnh tď lệ søng và sinh trāĊng cþa cây con 

(Hartmann & cs., 2014). Xuçt phát tĂ thĆc tiễn 

cæn bâo t÷n ngu÷n gen quý và täo ngu÷n nguyên 

liệu ùn đðnh, nghiên cău này đāČc thĆc hiện 

nhìm xác đðnh ânh hāĊng cþa gøc ghép, thĈi vĀ 

ghép và mût sø loäi phån bòn lá đến khâ nëng 

sinh trāĊng cþa cây con giøng mć Hāćng Tích 

trong giai đoän vāĈn āćm, tĂ đò hoàn thiện quy 

trình nhân giøng phù hČp, có khâ nëng ăng dĀng 

trong sân xuçt đäi trà. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Cành ghép: giøng mć Hāćng Tích đāČc 

khai thác tĂ các cåy mć āu tý (Cåy tĂ 10-15 

nëm tuùi, cò nëng suçt cao và ùn đðnh trong 

nhiều nëm, khöng nhiễm sâu bệnh häi nguy 

hiểm) täi xã Hāćng Sćn (thuûc huyện MĐ Đăc 

cÿ), thành phø Hà Nûi.  

- Gøc ghép thĄ nghiệm: gøc mên, gøc mć 

(mć thòc), gøc đào (đào thòc) đāČc thu thêp tĂ 

Lào Cai và Mûc Châu. Cây gøc ghép sĄ dĀng đät 

tiêu chuèn chiều cao 40-50cm và đāĈng kính gøc 

0,8-1,0cm. Biện pháp chëm sòc đāČc thĆc hiện 

đ÷ng đều giąa các công thăc. 

- Vêt dĀng cæn thiết: kéo cít cành, dao 

ghép, dây ghép, mût sø loäi vêt tā, phån bòn, 

thuøc bâo vệ thĆc vêt đang đāČc sĄ dĀng phù 

biến trong sân xuçt (super lån, đäm urê, 

kaliclorua, phân bón lá Antonick, phân bón lá 

NPK Đæu Trâu).  

2.2. Thời gian và địa điểm 

Đða điểm: Thí nghiệm đāČc thĆc hiện täi 

khu nhà lāĉi sø 5, Bû môn Di truyền và Chõn 

giøng cây tr÷ng, Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam. 

ThĈi gian nghiên cău: TĂ tháng 6/2023 đến 

tháng 3/2025. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Bø trí thí nghiệm:  

Thí nghiệm 1. Đánh giá ânh hāĊng cþa gøc 

ghép và thĈi vĀ ghép đến khâ nëng sinh trāĊng 

phát triển cþa cây ghép giøng mć Hāćng Tích. 

Thí nghiệm đāČc bø trí theo kiểu hai nhân tø 

trong nhà lāĉi, g÷m 4 thĈi vĀ ghép: TV1 (15/9), 

TV2 (15/10), TV3 (15/11) và TV4 (15/12); ba loäi 

gøc ghép: mên (G1), mć thòc (G2) và đào thòc 

(G3). Tùng thí nghiệm có 12 công thăc, bø trí 

ngéu nhiên hoàn toàn, múi công thăc g÷m 15 

cây, nhíc läi 3 læn, tùng sø 540 cây.  

Thí nghiệm 2. Đánh giá ânh hāĊng cþa mût 

sø loäi phån bòn lá đến sinh trāĊng phát triển 

cþa cåy ghép mć Hāćng Tích trên ba loäi gøc 

ghép (đào, mć và mên). Thí nghiệm đāČc bø trí 

theo kiểu hai nhân tø trong nhà lāĉi, g÷m 4 thĈi 

vĀ ghép (15/9, 15/10, 15/11 và 15/12) và hai loäi 

phån bòn lá: Đæu Tråu (P1), Antonik (P2) và đøi 

chăng không phun (P3). Tùng thí nghiệm có 12 

công thăc, bø trí ngéu nhiên hoàn toàn, múi 

công thăc g÷m 15 cây, nhíc läi 3 læn, tùng sø 
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540 cây. Khi mæm ghép ra hoàn chînh mût đČt 

lûc, tiến hành phun phân bón lá theo khuyến 

cáo cþa nhà sân xuçt. 

Phāćng pháp ghép sĄ dĀng trong hai thí 

nghiệm là phāćng pháp ghép nêm đoän cành. 

Cành ghép đāČc lçy tĂ cåy mć Hāćng Tích āu tý 

10-15 nëm tuùi, sinh trāĊng khóe, nëng suçt 

cao, không sâu bệnh; cành ghép là cành thành 

thĀc đāĈng kính 0,6-0,8cm, múi cành có 10-12 

mít. Sau ghép 15-20 ngày mĊ dây buûc. Các 

biện pháp chëm sòc (tāĉi, làm có, phòng trĂ sâu 

bệnh) đāČc áp dĀng thøng nhçt cho tçt câ các 

công thăc. 

Chî tiêu và phāćng pháp theo dôi: 

 + Tď lệ bêt mæm sau ghép (%): (Tùng sø cây 

bêt mæm/Tùng sø cây ghép) × 100 

 + Tď lệ søng sau ghép (%): (Tùng sø cây 

søng/Tùng sø cây ghép) × 100 

 + Tď lệ cåy con đät tiêu chuèn xuçt vāĈn 

(%): Tùng sø cåy đät tiêu chuèn xuçt vāĈn/Tùng 

sø cây søng) × 100 

 + Đûng thái sinh trāĊng cþa cành ghép 

trong giai đoän vāĈn āćm: Chiều cao, đāĈng 

kính, sø cành và sø lá/cåy đāČc đo đếm mût 

tháng mût læn sau ghép bìng thāĉc kẹp, thāĉc 

dåy và thāĉc thîng. Sø liệu đāa vào bài báo là 

sø liệu đo đếm vào thĈi điểm 150 ngày sau ghép, 

khi cåy ghép đþ tiêu chuèn xuçt vāĈn. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc phân tích bìng phāćng pháp 

phån tích phāćng sai (ANOVA). SĆ khác biệt 

giąa các giá trð trung bình đāČc so sánh theo 

sai khác nhó nhçt cò Ď nghïa (LSD) Ċ măc ý 

nghïa 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của gốc ghép và thời vụ 

ghép đến tỷ lệ bật mầm và tỷ lệ sống của 

cây ghép mơ Hương Tích 

Kết quâ đánh giá ânh hāĊng cþa 3 loäi gøc 

ghép và 4 thĈi vĀ ghép đến tď lệ bêt mæm và tď 

lệ cây søng cþa cåy mć Hāćng Tích trong 2 nëm 

2023 và 2024 đāČc thể hiện Ċ bâng 1.  

Phân tích ânh hāĊng cþa các loäi gøc ghép 

khác nhau, sø liệu cho thçy rõ ânh hāĊng cþa 

gøc ghép đến tď lệ bêt mæm và tď lệ søng cþa cây 

con. Kết quâ cho thçy trên 3 loäi gøc ghép thĄ 

nghiệm gøc ghép mên cho tď lệ bêt mæm và søng 

cao nhçt trong câ 2 nëm 2023 và 2024. Gøc ghép 

đào cho tď lệ bêt mæm và tď lệ cây søng thçp 

nhçt. Do ngu÷n gøc ghép đào d÷i dào, giá thành 

rẻ nên ngāĈi dån thāĈng chõn gøc ghép đào để 

làm gøc ghép nhân giøng mć, mên. Tuy nhiên, 

thĆc tế đánh giá đøi vĉi gøc ghép đào hay xuçt 

hiện bệnh xì mþ (chây gôm), có thể ânh hāĊng 

xçu tĉi sinh trāĊng cþa cây về sau.  

Về ânh hāĊng cþa các thĈi vĀ ghép, kết quâ 

phân tích cho thçy, trong câ 2 nëm thí nghiệm, tď 

lệ bêt mæm và tď lệ søng cþa cây giøng mć Hāćng 

Tích có sĆ chênh lệch rçt lĉn giąa các thĈi vĀ. 

Trong đò, thĈi vĀ 1 (15/9) cho tď lệ bêt mæm và tď 

lệ søng cao nhçt, tiếp đến là thĈi vĀ 2 (15/10). ThĈi 

vĀ 4 cho tď lệ bêt mæm thçp nhçt (34,4% nëm 

2023 và 34,1% nëm 2024). Theo kết quâ nghiên 

cău cþa Lê Thành Công & cs. (2011) về thĈi vĀ 

ghép cho cåy mć Hāćng Tích cho thçy vĉi phāćng 

pháp ghép nêm thì ghép vào vĀ Hè và vĀ Thu cho 

tď lệ søng cao nhçt. Qua quan sát đặc điểm nông 

sinh hõc cþa cåy mć Hāćng Tích cho thçy vào 

tháng 9 cây bít đæu rĀng lá, lāČng mít ngþ nhiều 

và têp trung dinh dāċng tøt nên chçt lāČng mít 

ghép trong thĈi điểm này là tøt nhçt. Điều này có 

thể đã ânh hāĊng lĉn tĉi tď lệ bêt mæm và søng 

cþa cåy ghép nhā kết quâ thí nghiệm.  

Có nhiều yếu tø ânh hāĊng đến tď lệ nây 

mæm sau ghép nhā: kĐ thuêt cþa ngāĈi ghép, 

chçt lāČng mít ghép, thĈi tiết trong và sau khi 

ghép,„ Khi nhąng yếu tø trên là nhā nhau giąa 

các công thăc thì tď lệ bêt mæm sau ghép chðu 

ânh hāĊng chþ yếu bĊi chçt lāČng cây gøc ghép 

và thĈi vĀ ghép. Phân tích sĆ tāćng tác giąa gøc 

ghép và thĈi vĀ ghép cho thçy gøc ghép mên cho 

tď lệ bêt mæm và søng cao nhçt Ċ câ 4 thĈi vĀ 

ghép. Gøc ghép mên có tď lệ bêt mæm và tď lệ 

søng tāćng đøi ùn đðnh, cao hćn so vĉi gøc ghép 

mć và đào trong hæu hết các thĈi vĀ ghép. Gøc 

ghép đào cò tď lệ søng thçp nhçt trong ba loäi, 

đặc biệt khi ghép vào thĈi điểm muûn. TĂ kết 

quâ này, có thể kết luên rìng thĈi vĀ ghép tøi 

āu nhçt là thĈi vĀ 1 trên gøc ghép mên sẽ đâm 

bâo cây con có tď lệ søng và bêt mæm cao. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của gốc ghép và thời vụ ghép  

đến tỷ lệ bật mầm và tỷ lệ sống của cây ghép  

Nhân tố tác động 
Tỷ lệ bật mầm (%) Tỷ lệ cây sống (%) 

2023 2024 2023 2024 

Loại gốc ghép (G) 

G1 (Gốc ghép mận) 49,8
a 

49,9
a 

42,6
a
 42,4

a
 

G2 (Gốc ghép mơ) 45,6
b 

46,1
b
 39,7

b
 39,5

b
 

G3 (Gốc ghép đào) 43,2
c 

43,8
c
 30,5

c
 30,3

c
 

LSD (5%) 1,29 1,01 1,13 0,97 

Thời vụ ghép (TV) 

TV1 (15/9) 58,3
a 

58,1
a
 50,2

a
 50,0

a
 

TV2 (15/10) 51,1
b
 51,9

b
 41,5

b
 40,8

b
 

TV3 (15/11) 42,0
c
 42,3

c
 31,4

c
 31,1

c
 

TV4 (15/12) 33,4
d 

34,1
d
 27,3

d
 27,2

d
 

LSD (5%) 1,49 1,16 1,16 1,12 

Tương tác giữa gốc ghép và thời vụ ghép 

G1 + TV1 62,6
a
 63,1

a
 60,4

a
 60,0

a
 

G1 + TV2 45,6
ef
 46,9

ef
 42,9

c
 41,5

c
 

G1 + TV3 37,6
hi
 37,8

hi
 29,4

fg
 30,0

f
 

G1 + TV4 27,1
k 

27,4
j 

25,8
h
 26,5

gh
 

G2 + TV1 56,2
bc

 56,7
bc

 54,7
b
 55,0

b
 

G2 + TV2 56,4
b
 56,1

bc
 50,6

b
 49,9

b
 

G2 + TV3 37,3
hi
 37,8

hi
 34,3

e
 34,8

de
 

G2 + TV4 32,6
j
 33,6

i
 30,7

f
 30,1

f
 

G3 + TV1 56,1
bc

 54,4
c
 35,3

de
 34,9

de
 

G3 + TV2 51,4
d
 52,8

cd
 30,9

f
 30,9

f
 

G3 + TV3 51,1
d
 51,1

d
 30,4

f
 30,7

f
 

G3 + TV4 40,4
g
 41,2

g
 25,4

h
 25,0

h
 

LSD (5%) 2,58 2,02 2,27 1,95 

CV% 3,3 2,6 3,6 2,6 

 

3.2. Ảnh hưởng của gốc ghép và thời vụ 

ghép đến sự sinh trưởng cành ghép của cây 

ghép mơ Hương Tích 

Kết quâ đánh giá ânh hāĊng cþa các loäi 

gøc ghép và thĈi vĀ ghép đến khâ nëng sinh 

trāĊng và phát triển cþa cành ghép giøng mć 

Hāćng Tích trong giai đoän vāĈn āćm trong 

hai nëm 2023 và 2024 Ċ bâng 2 cho thçy có sĆ 

khác biệt rõ rệt giąa các công thăc thí nghiệm. 

CĀ thể: 

Gøc ghép: cành ghép trên gøc đào cho sinh 

trāĊng tøt nhçt về chiều dài cành, trong đò thĈi 

vĀ 15/9 cành ghép phát triển dài nhçt (18,5cm 

nëm 2023 và 17,9cm nëm 2024), sau đò là thĈi 

vĀ 15/10 (13,3cm nëm 2023 và 14,7cm nëm 

2024). Cành ghép trên gøc ghép mć cho sinh 

trāĊng thçp nhçt, trong khi cành ghép trên gøc 

ghép mên đät măc trung bình về chiều dài cành 

nhāng cò sø lá/cành cao nhçt (15,6 và 15,4 lá). 

Các chî tiêu đāĈng kính cành ghép, chiều dài và 

chiều rûng lá không khác biệt cò Ď nghïa giąa 

các loäi gøc ghép. 
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   Bâng 2. Ảnh hưởng của thời vụ và gốc ghép  

đến sinh trưởng của cành ghép giống mơ Hương Tích 

Nhân tố tác động 

Chiều dài cành ghép 
(cm) 

Đường kính cành ghép 
(cm) 

Số lá trên cành ghép 
(lá) 

Chiều dài lá 
(cm) 

Chiều rộng lá 
(cm) 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Loại gốc ghép (G) 

G1 (Gốc ghép mận) 11,5
b 

11,4
b
 0,34

b
 0,36

b
 15,6

a
 15,4

a
 3,9

a
 4,3

a
 2,6

b
 2,6

a
 

G2 (Gốc ghép mơ) 9,8
c
 9,8

c
 0,33

b
 0,36

b
 13,5

b
 13,4

b
 4,0

a
 4,0

b
 3,1

a
 2,9

a
 

G3 (Gốc ghép đào) 13,2
a
 13,3

a
 0,41

a
 0,43

a
 11,1

c
 11,1

c
 4,3

a
 4,6

a
 2,2

c
 2,1

b
 

LSD (5%) 0,70 0,55 0,05 0,04 1,11 0,85 0,76 0,35 0,41 0,33 

Thời vụ ghép - (TV) 

TV1 (15/9) 14,8
a
 14,6

a
 0,36

b
 0,37

b
 15,0

a
 14,7

a
 4,4

a
 4,4

a
 2,6

a
 2,6

a
 

TV2 (15/10) 12,7
b
 12,8

b
 0,36

b
 0,39

b
 12,5

b
 12,6

b
 4,1

a
 4,8

a
 2,6

a
 2,4

a
 

TV3 (15/11) 9,6
c
 9,6

c
 0,34

b
 0,34

b
 12,5

b
 12,2

b
 3,9

a
 3,8

b
 2,5

a
 2,5

a
 

TV4 (15/12) 8,9
c
 8,8

c
 0,40

a
 0,45

a
 13,6

b
 13,6

b
 4,3

a
 4,0

b
 2,8

a
 2,6

a
 

LSD (5%) 0,81 0,63 0,06 0,05 1,28 0,98 0,88 0,41 0,48 0,38 

Tương tác giữa gốc ghép và thời vụ ghép 

G1 + TV1 11,2
de

 11,5
ef
 0,31

e
 0,31

e
 20,3

a
 19,2

a
 4,8

abc
 5,1

ab
 2,9

bcd
 3,2

a
 

G1 + TV2 11,2
de

 10,9
fg
 0,31

e
 0,39

bc
 17,2

b
 16,7

b
 3,6

efg
 4,5

bc
 2,0

f
 2,4

bc
 

G1 + TV3 9,0
gh

 9,3
hi
 0,27

f
 0,27

f
 12,7

cd
 12,3

de
 3,1

g
 3,8

de
 2,8

cde
 2,0

d
 

G1 + TV4 7,5
i
 7,4

j
 0,47

ab
 0,48

a
 12,2

d
 13,2

cd
 4,0

def
 3,9

de
 2,5

def
 2,8

ab
 

G2 + TV1 14,3
b
 14,5

b
 0,34

de
 0,38

cd
 13,7

c
 13,2

cd
 4,1

def
 3,8

de
 2,5

def
 2,3

c
 

G2 + TV2 13,4
bc

 12,9
c
 0,30

e
 0,30

e
 8,3

f
 9,2

g
 5,3

a
 5,2

a
 3,2

ab
 3,0

a
 

G2 + TV3 9,2
gh

 9,2
hi
 0,37

cd
 0,37

cd
 13,5

c
 13,1

cd
 3,4

fg
 3,5

ef
 3,0

abc
 2,8

ab
 

G2 + TV4 8,9
h
 9,1

hi
 0,31

e
 0,39

bc
 18,6

b
 17,8

ab
 3,3

g
 3,3

f
 3,6

a
 3,3

a
 

G3 + TV1 18,5
a
 17,9

a
 0,41

bc
 0,41

bc
 11,0

e
 11,7

ef
 4,3

cde
 4,4

cd
 2,2

ef
 2,3

c
 

G3 + TV2 13,5
bc

 14,7
b
 0,47

a
 0,47

a
 12,0

de
 11,8

ef
 3,6

efg
 4,5

bc
 2,5

def
 1,8

d
 

G3 + TV3 10,7
ef
 10,4

gh
 0,38

cd
 0,38

cd
 11,4

e
 11,1

fg
 3,7

efg
 4,1

cd
 1,8

f
 2,5

bc
 

G3 + TV4 10,2
fh
 10,0

hi
 0,41

bc
 0,48

a
 10,1

e
 9,7

fg
 5,8

a
 4,8

ab
 2,4

ef
 1,7

d
 

LSD (5%) 1,40 1,09 0,10 0,89 2,21 1,69 1,52 0,70 0,82 0,66 

CV% 7,2 5,6 17,1 13,7 9,7 7,5 22,1 9,8 18,5 15,4 

Ghi chú: số liệu thu thập sau ghép 150 ngày.  

ThĈi vĀ ghép: Ghép vào thĈi vĀ 1 (15/9) cho 

thçy cành ghép mć Hāćng Tích sinh trāĊng 

phát triển tøt nhçt Ċ tçt câ các chî tiêu đánh giá, 

đặc biệt là về chiều dài cành ghép và sø lá/cành 

ghép. Täi thĈi vĀ 3 và 4 cành ghép mć Hāćng 

Tích sinh trāĊng phát triển kém hćn, đặc biệt là 

về chî tiêu chiều dài cành ghép. 

Đánh giá tāćng tác giąa gøc ghép và thĈi vĀ 

ghép cho thçy, vĉi gøc ghép mên, không có sĆ 

khác biệt cò Ď nghïa giąa thĈi vĀ 1 và thĈi vĀ 2 Ċ 

hæu hết các chî tiêu đánh giá. ThĈi vĀ 1 cÿng là 

thĈi vĀ cho kết quâ sinh trāĊng phát triển cþa 

cành ghép mć Hāćng Tích là tøt nhçt trên câ 3 

loäi gøc ghép, đặc biệt là vĉi gøc ghép đào xét về 

chî tiêu chiều dài cành ghép. 

TĂ nhąng phân tích kết quâ sau 2 nëm đánh 

giá nhā trên cò thể kết luên thĈi vĀ ghép phù hČp 

nhçt cho cåy mć Hāćng Tích là vào thĈi vĀ 1 (15/9). 

Khâ nëng sinh trāĊng phát triển cþa cành ghép mć 

Hāćng Tích trên 3 loäi gøc ghép thĄ nghiệm không 

có sĆ chênh lệch rõ nét về chî tiêu đāĈng kính  

cành ghép và chiều dài, chiều rûng lá cành ghép. 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của gốc ghép và thời vụ ghép  

đến số cành và tỷ lệ xuất vườn của cây giống mơ Hương Tích 

Gốc ghép Thời vụ ghép Cành cấp 1 (cành) Cành cấp 2 (cành) Tỷ lệ xuất vườn (%) 

G1 (Gốc ghép mận) 

 

TV1 1 2 98,2 

TV2 2 1 97,8 

TV3 1 0 97,7 

TV4 1 0 92,5 

G2 (Gốc ghép mơ) TV1 2 1 93,1 

TV2 2 1 95,3 

TV3 1 0 89,7 

TV4 1 0 90,2 

G3 (Gốc ghép đào)  TV1 1 0 93,4 

TV2 1 0 94,6 

TV3 1 0 88,9 

TV4 1 0 91,2 

Bâng 4. Ảnh hưởng của hai loại phân bón lá  

đến sinh trưởng phát triển lá của cành ghép mơ Hương Tích trên gốc ghép mận 

Nhân tố tác động 

Chiều dài cành ghép 
(cm) 

Đường kính cành ghép 
(cm) 

Số lá/ cành (lá) Chiều dài lá (cm) 
Chiều rộng lá 

(cm) 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Loại phân bón 

P1 (NPK Đầu Trâu) 31,0
b 

33,0
b 

0,35
b 

0,40
b 

10,3
b 

11,2
c 

4,0
b 

4,4
a 

2,3
a 

2,5
a 

P2 (Antonick) 34,9
a 

37,0
a 

0,40
a 

0,45
a 

12,4
a 

13,7
a 

4,2
a 

4,4
a 

2,4
a 

2,6
a 

P3 (Đối chứng) 20,9
c 

22,6
c 

0,27
c 

0,32
c 

10,0
c 

11,7
b 

3,3
c 

3,6
b 

2,1
a 

2,4
a 

LSD (5%) 0,66 0,67 0,01 0,01 0,28 0,36 0,10 0,11 0,57 0,64 

Thời vụ 

TV1 32,8
a 

34,9
a 

0,35
b 

0,40
b 

13,9
a 

15,1
a 

4,2
a 

4,6
a 

2,4
b 

2,6
b 

TV2 30,5
b 

32,7
b 

0,35
b 

0,40
b 

11,3
b 

12,8
b 

3,9
b 

4,1
b 

2,0
d 

2,2
d 

TV3 27,2
c 

28,4
c 

0,29
c 

0,33
c 

8,6
d 

9,4
d 

3,8
b 

4,2
b 

2,1
c 

2,4
c 

TV4 25,1
d 

27,6
d 

0,38
a 

0,44
a 

9,9
c 

11,4
c 

3,4
c 

3,7
c 

2,6
a 

2,9
a 

LSD (5%) 0,76 0,77 0,01 0,01 0,32
 

0,41 0,11 0,12 0,06 0,07 

Thời vụ + phân bón 

P1 + TV1 33,9
b 

36,0
b 

0,35
c 

0,40
c 

12,9
b 

13,9
c 

4,9
a 

5,4
a 

2,9
a 

3,1
a 

P1 + TV2 31,6
c 

34,0
c 

0,36
c 

0,39
c 

11,1
d 

12,3
d 

3,9
c 

4,2
c 

2,0
d 

2,2
d 

P1 + TV3 31,1
c 

32,5
d 

0,24
d 

0,31
d 

8,7
f 

9,4
f 

3,6
d 

4,1
d 

2,1
d 

2,3
d 

P1 + TV4 27,3
d 

29,5
e 

0,45
a 

0,51
a 

8.6
g 

9,3
f 

3,6
d 

3,9
d 

2,3
c 

2,5
c 

P2 + TV1 38,3
a 

39,7
a 

0,46
a 

0,49
b 

15,7
a 

16,5
a 

4,2
b 

4,4
c 

2,3
c 

2,5
c 

P2 + TV2 37,9
a 

40,3
a 

0,34
c 

0,40
c 

12,9
b 

14,5
b 

4,3
b 

4,5
b 

2,2
c 

2,3
d 

P2 + TV3 32,6
b 

33,4
c 

0,36
c 

0,39
c 

9,0
f 

10,0
f 

4,0
c 

4,1
d 

2,3
c 

2,5
c 

P2 + TV4 30,7
c 

34,8
b 

0,44
b 

0,50
a 

11,8
c 

13,7
c 

4,3
b 

4,7
b 

2,7
b 

3,2
a 

P3 + TV1 26,3
d 

28,8
e 

0,25
d 

0,30
d 

13,0
b 

14,9
b 

3,6
d 

3,8
e 

2,1
d 

2,3
d 

P3 + TV2 22,1
e 

23,8
f 

0,35
c 

0,40
c 

9,8
e 

11,6
d 

3,3
e 

3,8
e 

1,8
e 

2,0
e 

P3 + TV3 17,9
f 

19,3
g 

0,25
d 

0,30
d 

8,0
h 

9,0
g 

3,9
c 

4,2
c 

2,0
d 

2,4
c 

P3 + TV4 17,4
f 

18,6 0,24
d 

0,30
d 

9,2
f 

11,2
e 

2,5
f 

2,6
f 

2,6
b 

2,9
b 

LSD (5%) 1,32 1,33 0,02 0,02 0,55 0,73 0,20 0,21 0,11 0,13 

CV% 2,7 2,5 3,3 3,1 3,0 3,5 3,1 3,0 2,9 3,0 



Ảnh hưởng của gốc ghép, thời vụ ghép và phân bón lá đến khả năng sinh trưởng của cây con giống mơ Hương Tích 
trong giai đoạn vườn ươm 

288 

Bâng 5. Ảnh hưởng của hai loại phân bón lá  

đến sinh trưởng phát triển lá của cành ghép mơ Hương Tích trên gốc ghép mơ 

Nhân tố tác động 

Chiều dài cành ghép 
(cm) 

Đường kính cành ghép 
(cm) 

Số lá/ cành (lá) 
Chiều dài lá 

(cm) 
Chiều rộng lá 

(cm) 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Loại phân bón 

P1 (NPK Đầu Trâu) 30,4
b 

32,1
b 

0,35
b 

0,39
b 

19,0
b 

20,4
b 

4,0
a 

4,3
a 

2,3
a 

2,6
a 

P2 (Antonick) 37,6
a 

38,7
a 

0,41
a 

0,45
a 

21,7
a 

23,7
a 

3,7
c 

4,0
b 

2,1
b 

2,3
b 

P3 (Đối chứng) 23,1
c 

25,4
c 

0,29
c 

0,32
c 

14,9
c 

16,7
c 

3,9
b 

4,2
a 

2,3
a 

2,6
a 

LSD (5%) 0,66 0,62 0,008 0,007 0,52 0,61 0,10 0,11 0,06 0,07 

Thời vụ 

TV1 32,5
a 

34,7
a 

0,35
b 

0,39
b 

29,0
a 

31,8
a 

3,8
b 

4,2
b 

2,0
d 

2,3
d 

TV2 31,5
b 

33,4
b 

0,35
b 

0,39
b 

21,3
b 

22,9
b 

4,5
a 

4,9
a 

2,4
b 

2,6
b 

TV3 28,7
c 

30,1
c 

0,30
c 

0,33
c 

8,6
d 

9,6
c 

3,9
b 

4,2
b 

2,1
c 

2,4
c 

TV4 28,8
c 

29,9
c 

0,39
a 

0,43
a 

15,3
c 

16,8
c 

3,2
c 

3,4
c 

2,5
a 

2,8
a 

LSD (5%) 0,77 0,71 0,009 0,008 0,60 0,71 0,11 0,12 0,07 0,08 

Thời vụ + phân bón 

P1 + TV1 30,2
d 

32,3
d 

0,35
e 

0,39
d 

30,1
b 

32,3
b 

3,3
e 

3,7
e 

2,1
f 

2,4
e 

P1 + TV2 31,3
d 

33,2
d 

0,36
d 

0,39
d 

25,0
c 

26,5
d 

5,6
a 

6,0
a 

3,1
a 

3,3
a 

P1 + TV3 31,2
d 

32,7
d 

0,27
f 

0,30
f 

8,7
g 

9,5
h 

3,9
c 

4,0
d 

2,0
f 

2,3
e 

P1 + TV4 28,8
e 

30,2
e 

0,43
c 

0,48
b 

12,2
f 

13,4
g 

3,2
e 

3,5
e 

2,1
f 

2,4
e 

P2 + TV1 39,8
a 

41,8
a 

0,44
b 

0,49
a 

31,9
a 

35,2
a 

3,9
c 

4,2
c 

2,0
f 

2,2
f 

P2 + TV2 37,9
b 

38,3
b 

0,36
d 

0,40
c 

24,5
c 

26,3
d 

3,7
d 

4,2
c 

1,7
g 

1,8
g 

P2 + TV3 35,6
c 

36,8
c 

0,36
d 

0,41
c 

9,1
g 

10,3
h 

3,9
c 

4,2
c 

2,7
c 

2,5
d 

P2 + TV4 36,8
b 

37,7
b 

0,47
a 

0,49
a 

21,5
d 

23,1
e 

3,2
e 

3,4
f 

2,5
d 

2,8
c 

P3 + TV1 27,4
f 

30,1
e 

0,27
f 

0,29
g 

25,1
c 

27,8
c 

4,3
b 

4,6
b 

2,1
f 

2,3
e 

P3 + TV2 25,3
g 

28,7
f 

0,34
e 

0,38
e 

14,4
e 

16,0
f 

4,2
b 

4,4
b 

2,3
e 

2,6
d 

P3 + TV3 19,2
i 

20,8
g 

0,26
g 

0,29
g 

8,1
g 

8,9
i 

4,0
c 

4,3
c 

2,1
f 

2,4
e 

P3 + TV4 20,6
h 

21,9
g 

0,27
f 

0,30
f 

12,1
f 

13,8
g 

3,1
e 

3,2
f 

2,9
b 

3,1
b 

LSD (5%) 1,33 1,24 0,01 0,01 1,04 1,22 0,20 0,21 0,12 0,14 

CV% 2,6 2,3 2,7 2,1 3,3 3,6 3,1 3,0 3,2 3,4 

 

Tuy nhiên, cành ghép trên gøc ghép đào cò sĆ 

khác biệt rõ nét về chî tiêu chiều dài cành ghép 

Ċ các thĈi vĀ ghép khác nhau, dao đûng tĂ 

10,2cm đến 18,5cm. Theo kết quâ nghiên cău 

cþa Træn Đình Hà & cs. (2025) trên cåy đào ën 

quâ Tiên Píc Á cÿng cho thçy thĈi vĀ ghép tĂ 

tháng 9 đến đæu tháng 10 cho cây giøng sinh 

trāĊng tøt nhçt vĉi chiều dài cành ghép sau 4 

tháng trung bình đät 16,25-20,73cm. 

3.3. Ảnh hưởng của gốc ghép và thời vụ 

ghép đến số cành cấp 1, 2 và tỷ lệ xuất 

vườn của cây giống mơ Hương Tích 

Sau ghép 60-70 ngày trên các cành ghép Ċ 

các thĈi vĀ sẽ bít đæu bêt mæm cành cçp 2 vĉi 

sø lāČng cành cçp 2 dao đûng tĂ 0-2. TĂ bâng 3 

cho thçy, gøc ghép mên có sø lāČng cành cçp 1 

và 2 cao nhçt Ċ hæu hết các thĈi vĀ. 

Về măc đû nhiễm sâu bệnh häi, trong giai 

đoän vāĈn āćm xuçt hiện mût sø loäi sâu häi 

nhā nhện, rệp, bõ trï, tuy nhiên đều Ċ măc nhẹ 

do đã đāČc phun thuøc phòng trĂ. 

3.4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá 

đến tỷ lệ sống và khâ năng sinh trưởng của 

cây ghép trong giai đoạn vườn ươm 

Kết quâ thí nghiệm trong bâng 4, 5 và 6 cho 

thçy các cây ghép vào 15/9 và 15/10 có sĆ phát 
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triển tøt, thể hiện qua sø lāČng lá, chiều dài và 

chiều rûng lá cÿng nhā tøc đû tëng trāĊng cþa 

cành ghép cao hćn so vĉi các thĈi điểm khác. 

Tuy nhiên, Ċ hai thĈi vĀ ghép vào 15/11 và 15/12 

có thể do điều kiện möi trāĈng (thĈi tiết länh) 

hoặc giai đoän sinh trāĊng cþa cåy tác đûng 

khiến quá trình sinh trāĊng và phát triển cþa 

mít ghép kém hćn. 

So sánh tác đûng cþa hai loäi phân bón lá 

đến sinh trāĊng phát triển cþa cành ghép, 

Antonick cho thçy hiệu quâ vāČt trûi so vĉi NPK 

Đæu Tråu, đặc biệt Ċ thĈi vĀ 15/9, khi sø lāČng lá 

và kích thāĉc lá cao hćn đáng kể. NPK Đæu Trâu 

cÿng thýc đèy sinh trāĊng cành ghép nhāng 

không ùn đðnh bìng Antonick và có sĆ biến đûng 

giąa các thĈi vĀ ghép. CĀ thể Ċ thĈi vĀ 1, cành 

ghép cþa công thăc P1 đät chiều dài læn lāČt là 

33,9cm và 36,0cm trong nëm 2023 và 2024, tuy 

nhiên Ċ thĈi vĀ 4 läi chî đät 27,3cm và 29,5cm. 

Cåy đøi chăng (ĐC) khöng phun phån bòn lá cò 

tøc đû phát triển kém hćn Ċ măc cò Ď nghïa 

(chiều dài cành chî đät 20,9cm nëm 2023 và 

22,6cm nëm 2024) so vĉi các cây có sĄ dĀng hai 

loäi phân bón lá trên cho thçy vai trò quan trõng 

cþa phân bón lá trong việc kích thích sinh trāĊng 

cþa cây. Kết quâ cÿng tāćng tĆ nhā nghiên cău 

cþa Træn Đình Hà & cs. (2025) trên cây ghép 

giøng đào ën quâ Píc Á và đào sĉm Đða Linh. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của hai loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển lá  

của cành ghép mơ Hương Tích trên gốc ghép đào 

Nhân tố tác động 

Chiều dài cành ghép 
(cm) 

Đường kính cành ghép 
(cm) 

Số lá/cành (lá) Chiều dài lá (cm) 
Chiều rộng lá 

(cm) 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Loại phân bón 

P1 (NPK Đầu Trâu) 23,2
c 

24,4
c 

0,35
b 

0,39
b 

10,6
c 

11,3
c 

4,0
a 

4,3
a 

1,9
c 

2,2
c 

P2 (Antonick) 27,4
a 

29,6
a 

0,40
a 

0,44
a 

12,6
a 

13,1
a 

3,3
c 

3,6
c 

2,1
b 

2,3
b 

P3 (Đối chứng) 25,0
b 

26,3
b 

0,27
c 

0,32
c 

11,5
b 

12,2
b 

3,6
b 

4,1
b 

2,2
a 

2,5
a 

LSD (5%) 0,57 0,62 0,01 0,009 0,24 0,30 0,09 0,12 0,06 0,08 

Thời vụ 

TV1 29,7
a 

31,2
a 

0,35
b 

0,40
b 

13,2
a 

13,9
a 

3,9
b 

4,2
b 

2,0
c 

2,2
c 

TV2 25,2
b 

26,9
e 

0,35
b 

0,39
b 

12,8
b 

13,2
b 

4,0
a 

4,4
a 

2,1
b 

2,3
b 

TV3 23,0
c 

24,5
c 

0,28
c 

0,34
d 

9,4
d 

10,1
d 

3,4
c 

3,8
c 

1,7
d 

2,0
d 

TV4 23,1
c 

24,4
c 

0,38
a 

0,42
a 

10,8
c 

11,6
c 

3,4
c 

3,7
c 

2,5
a 

2,8
a 

LSD (5%) 0,67 0,72 0,01 0,01 0,27 0,35 0,10 0,14 0,07 0,09 

Thời vụ + phân bón 

P1 + TV1 30,7
a 

31,2
a 

0,35
b 

0,4
b 

13,0
b 

13,9
a 

4,3
a 

4,6
a 

2,2
b 

2,4
b 

P1 + TV2 21,1
e 

22,7
e 

0,35
b 

0,4
b 

12,5
c 

13,4
b 

4,3
a 

4,6
a 

2,2
b 

2,4
b 

P1 + TV3 21,3
e 

23,0
d 

0,25
c 

0,3
c 

8,0
g 

8,6
e 

3,2
e 

3,4
e 

1,3
e 

1,5
e 

P1 + TV4 19,7
f 

20,8
f 

0,45
a 

0,5
a 

8,5
f 

9,2
e 

4,3
a 

4,7
a 

2,1
b 

2,4
b 

P2 + TV1 29,9
a 

32,4
a 

0,45
a 

0,5
a 

14,0
a 

14,5
a 

3,4
d 

3,7
d 

1,9
c 

2,0
d 

P2 + TV2 27,8
b 

30,1
b 

0,35
b 

0,4
b 

13,0
b 

13,8
b 

3,5
d 

3,9
c 

2,0
c 

2,2
c 

P2 + TV3 25,8
c 

27,2
c 

0,35
b 

0,4
b 

12,0
d 

13,0
c 

3,4
d 

3,7
d 

1,8
d 

2.0
d 

P2 + TV4 26,2
c 

28,4
c 

0,45
a 

0,5
a 

10,5
e 

11,4
d 

3,0
f 

3,2
e 

2,8
a 

3,0
a 

P3 + TV1 28,4
b 

30,0
b 

0,25
c 

0,3
c 

12,5
c 

13,3
b 

3,7
c 

4,0
c 

2,1
b 

2,3
b 

P3 + TV2 26,7
c 

28,0
c 

0,35
b 

0,4
b 

12,0
d 

12,5
c 

4,0
b 

4,6
a 

2,1
b 

2,4
b 

P3 + TV3 21,8
e 

23,4
d 

0,25
c 

0,3
c 

8,0
g 

9,0
e 

3,8
c 

4,3
b 

2,1
b 

2,4
b 

P3 + TV4 23,3
d 

24,0
d 

0,25
c 

0,3
c 

13,0
b 

13,5
b 

3,0
f 

3,2
e 

2,7
a 

3,0
a 

LSD (5%) 1,15 1,25 0,02 0,02 0,48 0,61 0,18 0,24 0,12 0,16 

CV% 2,7 2,8 3,4 2,8 2,4 2,9 2,8 3,6 3,3 3,9 
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4. KẾT LUẬN 

Gøc ghép mên cho tď lệ bêt mæm 63,1%, 

vāČt trûi hćn so vĉi ghép trên gøc mć thòc 

(56,7%) và ghép trên gøc đào thòc (54,4%). 

Ngoài chî tiêu về chiều dài cành ghép, các chî 

tiêu về đāĈng kính cành ghép, sø lá cành ghép, 

chiều dài lá và chiều rûng lá cành ghép cþa 

phāćng pháp ghép trên gøc mên đều đät giá trð 

cao hćn so vĉi cành ghép trên gøc ghép mć thòc 

và gøc ghép đào thòc.  

ThĈi vĀ để ghép mć Hāćng Tích vào 15/9 là 

thích hČp trên câ 3 loäi gøc ghép mên, mć thòc 

và đào thóc có tď lệ bêt mæm đät tĂ 54,4%  

đến 63,1%. 

Phån bòn lá Antonick đät hiệu quâ cao về 

các chî tiêu sø lá, chiều dài lá, chiều rûng lá, 

chiều dài và đāĈng kính cành ghép. 
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